
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẤT ĐỎ 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Bản án số: 33/2020/HS-ST 

Ngày: 30-6-2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẤT ĐỎ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Duy Đạt 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Trần Văn Trọng  

   Ông Nguyễn Văn Hà  

- Thư ký phiên toà:    Bà Trương Thị Hoàn-Thư ký TAND huyện 

Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

tham gia phiên tòa: Bà Trần Minh Quế - Kiểm sát viên.  

Ngày 30 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

26/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 31/2020/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 6 năm 2020, đối với bị cáo: 

Phạm Hùng A, sinh năm 1991; HKTT: khu phố 1, thị trấn 2, huyện Đất Đỏ, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; 

Trình độ học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Làm biển 

Cha: Phạm Hùng D, mẹ Nguyễn Thị M; 

Bị cáo là con út trong gia đình có 3 anh chị em. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị bắt tạm tạm giam từ ngày 22-4-2020. 

2.Bị hại: Bà Lê Hoài Phượng B, sinh năm 2000; địa chỉ: khu phố Hải Hà 1, thị 

trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

4. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Hoa C, sinh năm 

1965; địa chỉ: khu phố Hải Hà 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 



Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 16-3-2020, Phạm Hùng A đi bộ đến nhà trọ Myna 01, 

thuộc khu phố 2, thị trấn 2, huyện Đất Đỏ để tìm bạn của mình nhưng không thấy. A 

nhìn thấy 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển kiểm soát 72H1-

058.22 do bà Lê Thị Hoài B dựng ở dãy phòng trọ, không có người trông coi, A liền 

lén lút đến dắt bộ xe ra ngoài đường, dùng chìa khóa nhà mà A mang theo để mở 

khóa xe rồi điều khiển xe chạy về khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất 

Đỏ. 

Ngày 18-3-2020, do lo sợ người khác phát hiện nên A đã sơn lại một số chi 

tiết trên xe, đến tiệm ve chai mua biển kiểm soát giả 47M9-7548 để lắp vào xe. 

Ngày 20-3-2020, khi A điều khiển xe đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 

thì bị B phát hiện, giữ xe lại và trình báo Công an. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công An huyện Đất Đỏ, A thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội của mình. 

Tang vật thu giữ, gồm: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển 

kiểm soát 47M9-7548, số khung C630Y61486, số máy 5C63-614912; 01 chìa khóa 

nhà của A. Đối với biển kiểm soát 72H1-058.22, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Đất Đỏ không thu giữ được do A đã ném đi. 

Tai biên bản kết luận định giá tài sản số 17/HĐĐG ngày 31/3/2020, Hội đồng 

định giá tài sản của huyện Đất Đỏ kết luận: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu 

trắng đen, số khung C630Y61486, số máy 5C63-614912 có giá trị còn lại là 

8.670.000 đồng. 

Ngày 28-4-2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đất Đỏ đã trả lại 

01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen cho bà Nguyễn Thị Hoa C. Hiện bà 

C, bà B không yêu cầu A bồi thường về tài sản. 

Bị cáo A khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 16-3-2020, A đi bộ đến nhà trọ 

Myna 01, thuộc khu phố 2, thị trấn 2, huyện Đất Đỏ để tìm bạn tên Loan để lấy lại 

xe trước đó cho Loan mượn nhưng không gặp. A nhìn thấy 01 xe mô tô hiệu 

Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển kiểm soát 72H1-058.22 dựng ở dãy phòng trọ, 

không có người trông coi, A liền lén lút đến dắt trộm xe ra ngoài đường, dùng chìa 

khóa nhà mà A mang theo để mở khóa xe rồi điều khiển xe chạy về nhà bà ngoại của 

A ở khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ ngủ, ngày hôm sau A dắt xe 

ra bãi đất trống tháo biển kiểm soát 72H1-058.22 ném đi và đến tiệm ve chai mua 

biển kiểm soát 47M9-7548 lắp vào xe để sử dụng. 



Ngày 20-3-2020, khi A điều khiển xe đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 

để tìm gặp Loan thì bị B phát hiện, giữ A và xe lại và trình báo Công an. 

Bị hại Bà Lê Hoài Phượng B trình bày: Ngày 16-3-2020, B mượn mẹ mình 

tên Nguyễn Thị Hoa C 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển kiểm 

soát 72H1-058.22, số khung C630Y61486, số máy 5C63-614912 đến nhà trọ Myna 

01, thuộc khu phố 2, thị trấn 2, huyện Đất Đỏ chơi với bạn; đến khi ra về thì B phát 

hiện xe mô tô đã bị kẻ gian lấy mất nhưng B không đi trình bào Công an. 

Ngày 20-3-2020, B thấy A điều khiển xe mô tô giống xe mình đã bị mất trước 

đó nên B đã giữ A và xe lại rồi trình báo Công an. 

Hiện Công an đã giao trả lại xe cho mẹ B nên B không có yêu cầu gì đối với 

bị cáo A. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Hoa C trình bày: Ngày 

16-3-2020, bà có cho B mượn 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển 

kiểm soát 72H1-058.22 đi thăm bạn, sau đó B có về nhà và cho bà C biết xe đã bị 

mất trộm. 

Ngày 20-3-2020, B thấy A điều khiển xe mô tô bị mất trộm nên B đã giữ A và 

xe lại rồi trình báo Công an. 

Bà C đã nhận lại tài sản là xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, số 

khung C630Y61486, số máy 5C63-614912, nay không yêu cầu bị cáo A bồi thường 

gì thêm. 

Tại bản Cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 26-5-2020, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đất Đỏ đã truy tố Phạm Hùng A về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

173 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa sơ thẩm đại diện VKSND huyện Đất Đỏ giữ nguyên quyết định 

truy tố và đề nghị HĐXX: 

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Hùng A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 

và Điều 58 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Hùng A từ 06 (sáu) tháng đến 09 

(chín) tháng tù. 

Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46 và điều 47 BLHS; 

khoản 2 Điều 106 BLTTHS tuyên xử:  

- Tịch thu tiêu hủy đối với biển kiểm soát 47M9-7548 và 01 chìa khóa bằng 

kim loại (đã qua sử dụng). 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên không xem xét. 



-Bị cáo không có khiếu nại, tố cáo về hành vi và quyết định trong quá trình 

điều tra, truy tố, khởi tố, xét xử, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình như 

bản tự khai, biên bản ghi lời khai, kết luận điều tra và cáo trạng đã nêu; Bị cáo 

không tranh luận với quan điểm luận tội của Kiểm sát viên, khi nói lời sau cùng bị 

cáo chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội tại địa bàn huyện Đất 

Đỏ; Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ khởi tố vụ án đối với bị cáo là đúng 

thẩm quyền. 

[2] Về chủ chủ thể hiện hành vi phạm tội: Căn cứ vào Danh chỉ bản, trích lục 

tiền án, tiền sự và Lý lịch bị cáo có tại hồ sơ vụ án, Công an huyện Đất Đỏ, VKSND 

huyện Đất Đỏ khởi tố, truy tố đối với Phạm Hùng A, sinh năm 1991, có cha là Phạm 

Hùng D, mẹ là Nguyễn Thị M là đúng đối tượng. 

[3] Về hành vi, quyết định của cơ quan và người tiến hành tố tụng: Qúa trình 

điều tra và tại phiên tòa, bị cáo A và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến 

hoặc kiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành 

tố tụng; căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại 

phiên tòa, HĐXX nhận thấy Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Đất Đỏ và Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đất Đỏ trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

Tố tụng hình sự.  

[4] Về hành vi phạm tội của bị cáo: 

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp 

với tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án và lời trình bày của những người tham gia tố 

tụng trong vụ án, xác định: 

Khoảng 23 giờ ngày 16-3-2020, Phạm Hùng A đi bộ đến nhà trọ Myna 01, 

thuộc khu phố 2, thị trấn 2, huyện Đất Đỏ để tìm bạn của mình nhưng không thấy. A 

nhìn thấy 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển kiểm soát 72H1-

058.22 do bà Lê Thị Hoài B dựng ở dãy phòng trọ, không có người trông coi, A liền 

lén lút đến dắt trộm xe ra ngoài đường, dùng chìa khóa nhà mà A mang theo để mở 

khóa xe rồi điều khiển xe chạy về nhà Ngoại ở khu phố Lộc An, thị trấn Phước Hải, 

huyện Đất Đỏ ngủ. 



Ngày 18-3-2020, do lo sợ người khác phát hiện nên A đã sơn lại một số chi 

tiết trên xe, đến tiệm ve chai mua biển kiểm soát giả 47M9-7548 lắp vào xe để sử 

dụng. 

Ngày 20-3-2020, khi A điều khiển xe đến thị trấn Long Hải, huyện Long Điền 

thì bị B phát hiện, giữ xe lại và trình báo Công an. 

Tổng giá trị tài sản bị cáo A trộm cắp là 8.670.000 đồng. Do đó đủ căn cứ kết 

luận Cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 26-5-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đất Đỏ truy tố bị cáo Phạm Hùng A về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 

273 BLHS là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. 

[5] Về Ah chất, mức độ hành vi của bị cáo: Tuy bị cáo thực hiện phạm tội bột 

phát, không có kế hoạch hay lôi kéo ai khác tham gia, nhưng hành vi phạm tội của bị 

cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của 

khác được pháp luật bảo vệ. 

Mặt khác bị cáo là thanh niên trưởng thành, có thể lực và trí lực đầy đủ, lẽ ra 

bị cáo cần chí thú lao động để làm giàu cho bản thân và gia đình nhưng vì tư lợi cá 

nhân bị cáo lợi dụng sơ hở của người dân, lén lút trộm cắp tài sản để sử dụng, kích 

thích lòng tham và lối sống lười lao động cho người khác, bất chấp hậu quả xảy ra, 

thể hiện ý thức xem thường pháp luật. 

Vì vậy cần có hình phạt tù có thời hạn tương xứng, cách ly bị cáo ra khỏi xã 

hội một thời gian nhất định nhằm tạo điều kiện cho bị cáo được giáo dục, học tập và 

phấn đấu để trở thành người tốt hơn, biết tôn trọng pháp luật, tôn trọng quyền sở hữu 

tài sản của người khác, đồng thời cũng nhằm răn đe, phòng ngừa chung. 

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:  

[6.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.  

[6.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội lần đầu hoàn toàn bột phát; tài sản 

trộm cắp đã được thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu; tại Cơ quan cảnh sát điều tra 

cũng như qua diễn biến phiên tòa sơ thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn 

năn hối cải. Do đó cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy 

định tại điểm h, i,  s khoản 1 Điều 51 BLHS;  

[7] Về xử lý vật chứng:  

[7.1] Đối với: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius, màu trắng đen, biển kiểm soát 

72H1-058.22, số khung C630Y61486, số máy 5C63-614912 là vật chứng thu giữ 

được; quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hoa C, Cơ quan 

CSĐT Công an huyện Đất Đỏ đã giao trả lại tài sản cho chủ sở sữu là phù hợp điểm 

b khoản 3 Điều 106 BLTTHS và Điều 48 BLHS. 



[7.2] Đối với: 01 biển kiểm soát 47M9-7548 và 01 chìa khóa bằng kim loại, 

dài 0,5cm là vật chứng thu giữ được; quá trình điều tra xác định đây là công cụ dùng 

vào việc phạm tội. Dó đó HĐXX quyết định tịch thu tiêu hủy. 

[8] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu bồi thường gì nên không xem xét. 

[9] Về hình phạt bổ sung: HĐXX xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu 

nhập ổn định và còn sống chung với gia đình; gia đình bị cáo thuộc thành phần lao 

động nghèo nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[10] Về các vấn đề khác: 

Đối với: Bà Nguyễn Thị Hoa C là mẹ của bị hại Lê Hoài Phượng B; bà C xác 

nhận ngày 16-3-2020 có cho B mượn xe mô tô nhưng do mất cảnh giác nên bị A lén 

lút trộm cắp; bà C đã nhận lại xe mô tô và không có yêu cầu gì khác, nên chỉ đưa bà C 

vào tham gia với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.  

[11] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát: Xét thấy về điều luật, tội danh, 

hình phạt, xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng 

nặng và nhân thân mà Kiểm sát viên đề nghị áp dụng là có căn cứ, phù hợp hành vi, 

Ah chất, mức độ phạm tội của bị cáo; đủ tác dụng răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo và 

phòng ngừa chung nên HĐXX ghi nhận.  

[12] Về án phí: Bị cáo phạm tội và bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định tại Điều 136 BLTTHS và Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30-12-2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. 

[13] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan được quyền kháng cáo theo quy định Điều 331 và Điều 333 BLTTHS.  

Vì các lẽ trên.  

Căn cứ vào: Các Điều 268, 269, 298, 299 của Bộ luật tố tụng hình sự;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Phạm Hùng A phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Về hình phạt: Căn cứ vào khoản 1 Điều 173, điểm h, i, s khoản 1 Điều 51, 

Điều 32, Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Phạm Hùng A 08 (tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời 

hạn tù tính từ ngày 22-4-2020. 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và 

Điều 47 Bộ luật hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy 01 biển kiểm soát 47M9-7548 và 01 chìa khóa bằng kim 

loại, dài 0,5cm (đã cũ, đã qua sử dụng). 



(Các vật chứng nêu trên được Chi cục thi hành án dân sự huyện Đất Đỏ quản 

lý theo biên bản giao nhận vật chứng số 32/BB ngày 26-5-2020) 

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 

1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban 

thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo Phạm Hùng A phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

5. Về quyền yêu cầu thi hành án: Áp dụng Điều 26 Luật thi hành án dân sự 

2008;  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự.  

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều: 331, 333, 336 và Điều 337 Bộ luật 

tố tụng hình sự, bị cáo và VKSND cùng cấp có quyền kháng cáo, kháng nghị bản án 

trong thời hạn 15 ngày, VKSND cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 30-6-2020); bị hại và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo Ah từ ngày 

nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 
 

Nơi nhận:  

-TAND tỉnh BRVT;  

-VKSND tỉnh BRVT; 

-Sở Tư pháp tỉnh BRVT; 

-Phòng PV 27 CA tỉnh BRVT ; 

-VKSND huyện Đất Đỏ; 

-CA huyện Đất Đỏ; 

-Chi Cục THADS huyện Đất Đỏ; 

-UBND TT Phước Hải, H.Đất Đỏ; 

-Người tham gia tố tụng; 

-Lưu hồ sơ, VT.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Đạt 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


